	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC 2010-2011


Môn thi: TOÁN

Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)

Bài 1. (2,0 điểm)

Cho biểu thức: 
[image: image1.wmf]2
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 với a > 0, a ( 1.
a) Chứng minh rằng 
[image: image2.wmf]M4.
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b) Với những giá trị nào của a thì biểu thức 
[image: image3.wmf]6
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 nhận giá trị nguyên?

Bài 2. (2,0 điểm) 

a) Cho các hàm số bậc nhất: 
[image: image4.wmf]y0,5x3
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, 
[image: image5.wmf]y6x
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 và 
[image: image6.wmf]ymx
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 có đồ thị lần lượt là các đường thẳng (d1), (d2) và ((m). Với những giá trị nào của tham số m thì đường thẳng ((m) cắt hai đường thẳng (d1) và (d2) lần lượt tại hai điểm A và B sao cho điểm A có hoành độ âm còn điểm B có hoành độ dương?

b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M và N là hai điểm phân biệt, di động lần lượt trên trục hoành và trên trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định 
[image: image7.wmf]I(1;2)

. Tìm hệ thức liên hệ giữa hoành độ của M và tung độ của N; từ đó, suy ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image8.wmf]22
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Bài 3. (2,0 điểm)
a)  Giải hệ phương trình: 
[image: image9.wmf]1722011
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b) Tìm tất cả các giá trị của x, y, z sao cho:   
[image: image10.wmf]1

xyzzx(y3).
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Bài 4. (3,0 điểm) 

Cho đường tròn (C) với tâm O và đường kính AB cố định. Gọi M là điểm di động trên (C) sao cho M không trùng với các điểm A và B. Lấy C là điểm đối xứng của O qua A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt đường thẳng AM tại N. Đường thẳng BN cắt đường tròn (C ) tại điểm thứ hai là E. Các đường thẳng BM và CN cắt nhau tại F.

a) Chứng minh rằng các điểm A, E, F thẳng hàng.

b) Chứng minh rằng tích AM(AN không đổi.

c) Chứng minh rằng A là trọng tâm của tam giác BNF khi và chỉ khi NF ngắn nhất.

Bài 5. (1,0 điểm)  

Tìm ba chữ số tận cùng của tích của mười hai số nguyên dương đầu tiên.

---HẾT---

Họ và tên thí sinh: .................................................         Số báo danh:  ........................

Chữ ký của giám thị 1: .............................    Chữ ký của giám thị 2: ...........................

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


	KÌ THI CHỌN SINH HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC 2010-2011

Môn thi: TOÁN


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9


Dưới đây là sơ lược biểu điểm của đề thi Học sinh giỏi lớp 9. Các Giám khảo thảo luận thống nhất thêm chi tiết lời giải cũng như thang điểm của biểu điểm đã trình bày. Tổ chấm có thể phân chia nhỏ thang điểm đến 0,25 điểm cho từng ý của đề thi. Tuy nhiên, điểm từng bài, từng câu không được thay đổi. Nội dung thảo luận và đã thống nhất khi chấm được ghi vào biên bản cụ thể để việc chấm phúc khảo sau này được thống nhất và chính xác. 

Học sinh có lời giải khác đúng, chính xác nhưng phải nằm trong chương trình được học thì bài làm đúng đến ý nào giám khảo cho điểm ý đó.

Việc làm tròn số điểm bài kiểm tra được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 40/2006/BGD-ĐT.
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	Bài 1
	Cho biểu thức: 
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 với a > 0, a ( 1.
a) Chứng minh rằng 
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b) Với những giá trị nào của a thì biểu thức 
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	Do a > 0, a ( 1 nên:    
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	Ta có 
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 do đó N chỉ có thể nhận được một giá trị nguyên là 1
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	Mà    N = 1  ( 
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	Vậy,  N nguyên   (  
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	Bài 2
	a) Cho các hàm số bậc nhất: 
[image: image26.wmf]y0,5x3
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, 
[image: image27.wmf]y6x
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 và 
[image: image28.wmf]ymx
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 có đồ thị lần lượt là các đường thẳng (d1), (d2) và ((m). Với những giá trị nào của tham số m thì đường thẳng ((m) cắt hai đường thẳng (d1) và (d2) lần lượt tại hai điểm A và B sao cho điểm A có hoành độ âm còn điểm B có hoành độ dương?

b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M và N là hai điểm phân biệt, di động lần lượt trên trục hoành và trên trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định 
[image: image29.wmf]I(1;2)

. Tìm hệ thức liên hệ giữa hoành độ của M và tung độ của N; từ đó, suy ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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	2,00

	2.a

(0,75đ)
	Điều kiện để ((m) là đồ thị hàm số bậc nhất là 
[image: image31.wmf]m0
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	Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và ((m) là:


[image: image32.wmf]0,5x3mx
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Điều kiên để phương trình này có nghiệm âm là 
[image: image34.wmf]m0,50haym0,5
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	Phương trình hoành độ giao điểm của (d2) và ((m) là:
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Điều kiên để phương trình này có nghiệm dương là 
[image: image37.wmf]m10haym1
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	Vậy điều kiện cần tìm là: 
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	2.b

(1,25đ)
	Đặt m = xM và n = yN  (  m(n ( 0 và m ( 1                          (*)

Nên đường thẳng qua ba điểm M, I, N có dạng: y = ax+b
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 ( hệ thức liên hệ giữa m và n là  
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	Chia hai vế cho m(n ( 0 ta được: 
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 kết hợp (**):  m = 5, n = 2,5 (thỏa (*))
	0,25

	
	Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là 
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	Bài 3
	a)  Giải hệ phương trình: 
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b) Tìm tất cả các giá trị của x, y, z sao cho: 
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	Nếu 
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	Nếu 
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	Nếu 
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	KL: Hệ có đúng 2 nghiệm là 
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	3.b

(0,75đ)
	Điều kiện x ≥ 0; y ( z ≥ 0; z ( x ≥ 0 ( y ≥ z ≥ x ≥ 0
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	(2) ( 
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	Bài 4
	Cho đường tròn (C ) với tâm O và đường kính AB cố định. Gọi M là điểm di động trên (C ) sao cho M không trùng với các điểm A và B. Lấy C là điểm đối xứng của O qua A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt đường thẳng AM tại N. Đường thẳng BN cắt đường tròn (C ) tại điểm thứ hai là E. Các đường thẳng BM và CN cắt nhau tại F.

a) Chứng minh rằng các điểm A, E, F thẳng hàng.

b) Chứng minh rằng tích AM(AN không đổi.

c) Chứng minh rằng A là trọng tâm của tam giác BNF khi và chỉ khi NF ngắn nhất.
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	( A là trực tâm của tam giác BNF  
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	Lại có  
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	Nên A, E, F thẳng hàng 
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	Suy ra: 
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	Hay 
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	Ta có 
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	Mặt khác:             
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	Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có: 
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	Nên:                        NF ngắn nhất ( CN =CF ( C là trung điểm NF (4)
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	(3) và (4) cho ta: A là trong tâm tam giác BNF ( NF ngắn nhất
	0,25

	Bài 5
	Tìm ba chữ số tận cùng của tích của mười hai số nguyên dương đầu tiên.
	0,75

	 (1,00đ)
	Đặt:       S =  1(2(3(4(5(6(7(8(9(10(11(12    

(     
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	Mặt khác, trong suốt quá trình nhân liên tiếp các thừa số ở vế phải của (1), nếu chỉ để ý đến chữ số tận cùng, ta thấy 
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	Vậy ba chữ số tận cùng của S là 600
	0,25


--- Hết ---

	3.b
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	Điều kiện x ≥ 0; y ( z ≥ 0; z ( x ≥ 0 ( y ≥ z ≥ x ≥ 0
	0,25

	
	Theo BĐT Cauchy:  
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	 Do đó 
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   PHÒNG GD-ĐT  CẨM THỦY              KỲ THI  CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 (ĐỀ SỐ 3)

                         năm học : 2011 - 2012
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                                                                       Môn :  TOÁN    

                           

                (Thời gian làm bài: 150 phút: Vòng 2)

Bài 1 ( 3,0 điểm)


Cho các số dương: a; b và x =
[image: image78.wmf]1
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1. Chứng minh P xác định. Rút gọn P.

2. Khi a và b thay đổi, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Bài 2 (3,0 điểm)


Tìm x; y; z thoả mãn hệ sau:
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Bài 3 ( 3,0 điểm)


Với mỗi số nguyên dương n ≤ 2008, đặt Sn = an +bn , với a =
[image: image81.wmf]2
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1. Chứng minh rằng với n ≥ 1, ta có Sn + 2 = (a + b)( an + 1 + bn + 1) – ab(an + bn)

2. Chứng minh rằng với mọi n thoả mãn điều kiện đề bài, Sn là số nguyên.

3. Chứng minh Sn – 2 = 
[image: image83.wmf]2
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. Tìm tất cả các số n để Sn – 2 là số chính phương.

Bài 4 (5,0 điểm)


Cho đoạn thẳng AB và điểm E nằm giữa điểm A và điểm B sao cho AE < BE. Vẽ đường tròn (O1) đường kính AE và đường tròn (O2) đường kính BE. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài MN của hai đường tròn trên, với M là tiếp điểm thuộc (O1) và N là tiếp điểm thuộc (O2).

1. Gọi F là giao điểm của các đường thẳng AM và BN. Chứng minh rằng đường thẳng EF vuông góc với đường thẳng AB.

2. Với AB = 18 cm và AE = 6 cm, vẽ đường tròn (O) đường kính AB. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) ở C và D, sao cho điểm C thuộc cung nhỏ AD. Tính độ dài đoạn thẳng CD.

Bài 5: (4đ): Cho (ABC đường thẳng d cắt AB và AC và trung tuyến AM theo thứ tự . Là E , F , N .  

a) Chứng minh : 
[image: image84.wmf]AN
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b) Giả sử đường thẳng d // BC. Trên tia đối của tia FB lấy điểm K,  đường thẳng KN cắt AB tại P đường thẳng KM cắt AC tại Q.

 Chứng minh PQ//BC.

Bài 6: (2 điểm)

 Cho 0 < a, b,c <1 .Chứng minh rằng :
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------------- HẾT-------------

HƯỚNG DẪN CHẤM: ĐỀ SỐ 3

Câu 1. (3,0 điểm)

	Tóm tắt lời giải
	Điểm

	1. (2.0 điểm)
Ta có: a; b; x > 0 
[image: image86.wmf]Þ

 a + x > 0                                       (1)

Xét a – x =
[image: image87.wmf]0
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Ta có a + x > a – x ≥ 0 
[image: image88.wmf]Þ
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Từ (1); (2); (3) 
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 P xác định

Rút gọn:

Ta có: a + x =
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 P = 
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· Nếu 0 < b < 1 
[image: image99.wmf]Þ

 P =
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· Nếu b
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 P = 
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2. (1.0 điểm)

Xét 2 trường hợp:

· Nếu 0 < b < 1, a dương tuỳ ý thì P =
[image: image104.wmf]Þ
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· Nếu b
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Ta có: 
[image: image108.wmf]3
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, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi b = 1

Mặt khác: 
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Vậy P 
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KL: Giá trị nhỏ nhất của P =
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Câu 2 (3,0 điểm)

	Tóm tắt lời giải
	Điểm

	Biến đổi tương đương hệ ta có
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Nhân các vế của 3 phương trình với nhau ta được:

(x - 2)(y - 2) (z - 2)(x+1)2(y+1)2(z+1)2= - 6(x - 2)(y - 2) (z - 2)


[image: image113.wmf]Û
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[image: image115.wmf]Û

(x - 2)(y - 2) (z - 2) = 0


[image: image116.wmf]Û

x = 2 hoặc y = 2 hoặc z = 2

Với x = 2 hoặc y = 2 hoặc z = 2 thay vào hệ ta đều có x = y = z = 2
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Câu 3 (3,0 điểm)

	Tóm tắt lời giải
	Điểm

	1. (1,0 điểm)

Với  n ≥ 1 thì  Sn + 2 = an+2 + bn+2                                            (1)

Mặt khác: (a + b)( an + 1 +bn + 1) – ab(an +bn) = an+2 + bn+2      (2)

Từ (1); (2) ta có điều phải chứng minh

2.    (1.0 điểm)
Ta có: S1 = 3; S2 = 7

Do a + b =3; ab =1 nên theo 1 ta có: với n ≥ 1 thì Sn+2 = 3Sn+1 - Sn

Do S1, S2 
[image: image117.wmf]Î

 Z nên S3
[image: image118.wmf]Î

 Z; do S2, S3 
[image: image119.wmf]Î

 Z nên S4
[image: image120.wmf]Î

 Z
Tiếp tục quá trình trên  ta được S5; S6;...; S2008 
[image: image121.wmf]Î

 Z
3.  (1.0 điểm)
Ta có Sn – 2 = 
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Đặt a1 =
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; b1 = 
[image: image126.wmf]2

1

5

-

 
[image: image127.wmf]Þ

a1 + b1 = 
[image: image128.wmf]5

; a1b1 = 1
Xét  Un= 
[image: image129.wmf]11
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Với n ≥ 1 thì Un+2 = (a1 + b1)(a1n+1 - b1n + 1) – a1b1(a1n - b1n)  
[image: image130.wmf]Þ

   Un+2 = 
[image: image131.wmf]5

Un+1 – Un
Ta có U1 = 1 
[image: image132.wmf]Î

 Z; U2 = 
[image: image133.wmf]5



EMBED Equation.3[image: image134.wmf]Ï

 Z; U3 = 4
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 Z; U4 = 3
[image: image136.wmf]5



EMBED Equation.3[image: image137.wmf]Ï

 Z;...

Tiếp tục quá trình trên ta được Un nguyên 
[image: image138.wmf]Û

n lẻ

Vậy Sn – 2 là số chính phương 
[image: image139.wmf]Û

n = 2k+1 với k 
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 Z và 0
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Câu 4 (5,0 điểm)

	Tóm tắt lời giải
	Điểm

	[image: image411.emf]K
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1. (2,5 điểm) O1M; O2N 
[image: image142.wmf]^

MN  
[image: image143.wmf]Þ

 O1M/ / O2N

 Do O1; E; O2 thẳng hàng nên 
[image: image144.wmf]Ð

MO1E = 
[image: image145.wmf]Ð

NO2B

Các tam giác O1ME; O2NB lần lượt cân tại O1 và O2 nên ta có: 
[image: image146.wmf]Ð

MEO1=
[image: image147.wmf]Ð

NBO2      (1)

Mặt khác ta có: 
[image: image148.wmf]Ð

AME = 900 
[image: image149.wmf]Þ

 
[image: image150.wmf]Ð

MAE + 
[image: image151.wmf]Ð

MEO1= 900                                         (2)
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[image: image153.wmf]Ð

MAE + 
[image: image154.wmf]Ð

NBO2 = 900   
[image: image155.wmf]Þ

 
[image: image156.wmf]Ð

AFB = 900    


[image: image157.wmf]Þ

 Tứ giác FMEN có 3 góc vuông 
[image: image158.wmf]Þ

 Tứ giác FMEN là hình chữ nhật


[image: image159.wmf]Þ

 
[image: image160.wmf]Ð

NME = 
[image: image161.wmf]Ð

FEM                                                                                                     (3)

Do MN
[image: image162.wmf]^

MO1 
[image: image163.wmf]Þ

 
[image: image164.wmf]Ð

MNE + 
[image: image165.wmf]Ð

EMO1 = 900                                                                 (4)  

Do tam giác O1ME cân tại O1 
[image: image166.wmf]Þ



EMBED Equation.3[image: image167.wmf]Ð

MEO1 = 
[image: image168.wmf]Ð

EMO1                                                   (5)

Từ (3); (4); (5) ta có: 
[image: image169.wmf]Ð

FEM + 
[image: image170.wmf]Ð

MEO1=   900  hay 
[image: image171.wmf]Ð

FEO1 = 900 (đpcm)

2. (2,5 điểm)

Ta có EB = 12 cm 
[image: image172.wmf]Þ

O1M = 3 cm < O2N = 6 cm


[image: image173.wmf]Þ

 MN cắt AB tại S với A nằm giữa S và B.

Gọi I là trung điểm CD 
[image: image174.wmf]Þ

 CD
[image: image175.wmf]^

OI 
[image: image176.wmf]Þ

 OI// O1M //O2N 
[image: image177.wmf]2
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[image: image178.wmf]Þ

SO2 = 2SO1 
[image: image179.wmf]Þ

 SO1+O1O2 = 2SO1
[image: image180.wmf]Þ

 SO1= O1O2
Do O1O2 = 3 + 6 = 9 cm
[image: image181.wmf]Þ

 SO1= O1O2 = 9 cm 
[image: image182.wmf]Þ

SO =SO1 + O1O = 15cm

Mặt khác:
[image: image183.wmf]1
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[image: image184.wmf]Þ

OI = 5 cm

Xét tam giác COI vuông tại I ta có: CI2 + OI2= CO2 
[image: image185.wmf]Þ

 CI2 + 25 = CO2
Ta có: CO = 9 cm  
[image: image186.wmf]Þ

 CI2 + 25 = 81 
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 CI = 
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 CD = 4
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Câu 5 (2,0 điểm)

	
	Điểm

	a)
 Kẻ 
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Ta có: 
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Ta có:   
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                       Thay vào (*) ta được (đpcm)     
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     +Từ F kẻ đường thẳng song song với AB cắt KP tại L

Ta có:  
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+Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt 

      KM tại H

     Ta có    
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Bài 6: 2 điểm)

	             Do a <1  
[image: image206.wmf]Þ

  
[image: image207.wmf]2

a

<1  và  b <1

         Nên 
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             Hay  
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    Mặt khác 0 <a,b <1  
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        Vậy  
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    Tương tự ta có 
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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề


Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: 
[image: image219.wmf]xyxy
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a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P với 
[image: image220.wmf]2

x

23
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+

.

Bài 2: (4 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi (D) và (L) lần lượt là đồ thị của hai hàm số: 
[image: image221.wmf]13
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 và 
[image: image222.wmf]yx
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.

a) Vẽ đồ thị (D) và (L).

b) (D) và (L) cắt nhau tại M và N. Chứng minh OMN là tam giác vuông.

Bài 3: (4 điểm)  Giải phương trình: 
[image: image223.wmf]432

6x5x38x5x60
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.

Bài 4: (2 điểm) Qua đỉnh A của hình vuông ABCD cạnh là a, vẽ một đường thẳng cắt cạnh BC ở M và cắt đường thẳng DC ở I. 

Chứng minh rằng: 
[image: image224.wmf]222
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Bài 5: (6 điểm) 

---------- Hết ----------
	UBND HUYỆN 
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	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

NĂM HỌC 2013-2014-MÔN: TOÁN LỚP 9


	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	ĐKXĐ: 
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	a)
	Mẫu thức chung là 1 – xy 
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	Đồ thị 
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Đồ thị như hình vẽ:
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	b)
	Đồ thị (D) và (L) cắt nhau tại hai điểm có tọa độ M(1; 1) và N( - 3; 3)

Ta có: OM = 
[image: image236.wmf]22
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           ON = 
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           MN = 
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Vì: OM2 + ON2 = MN2 

Vậy: tam giác OMN vuông tại O
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	3
	Ta thấy x = 0 không phải là nghiệm của phương trình

Chia cả 2 vế của phương trình cho x2 ta được:
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[image: image241.wmf]1
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[image: image242.wmf]22
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Ta được pt: 6y2 – 5y – 50 = 0 <=> (3y – 10)(2y + 5) = 0

Do đó:     
[image: image243.wmf]105
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* Với  
[image: image244.wmf]10
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 thì:     
[image: image245.wmf]2
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<=> (3x – 1)(x – 3) = 0 <=> 
[image: image246.wmf]1
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* Với 
[image: image247.wmf]5
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 thì:     
[image: image248.wmf]2
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<=> (2x + 1)(x + 3) = 0 <=> 
[image: image249.wmf]3
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	[image: image250.emf]J
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	Vẽ Ax 
[image: image251.wmf]^

 AI cắt đường thẳng CD tại J.

Ta có 
[image: image252.wmf]D

AIJ vuông tại A, có AD là đường cao thuộc cạnh huyền IJ, nên:

   
[image: image253.wmf]222
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ADAJAI
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   (1)

Xét hai tam giác vuông ADJ và ABM, ta có:

 AB = AD = a; 
[image: image254.wmf]·
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 (góc có cạnh tương ứng vuông góc)


[image: image255.wmf] ADJ = ABM
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. Suy ra: AJ = AM

Thay vào (1) ta được: 
[image: image256.wmf]2222
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 (đpcm)
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	5
	
	

	a)
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	b)
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	c)
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Lưu ý: Nếu học sinh  giải theo cách khác, nếu đúng và phù hợp với kiến thức trong chương trình đã học thì hai Giám khảo chấm thi thống nhất việc phân bố điểm của cách giải đó, sao cho không làm thay đổi tổng điểm của  bài (hoặc  ý) đã nêu trong hướng dẫn này./.
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 
Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề)

Câu1: ( 5đ) 

Cho biÓu thøc M =
[image: image257.wmf]
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a. T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó M cã nghÜa vµ rót gän M

b. T×m x ®Ó M = 5

c. T×m x 
[image: image259.wmf]Î

 Z ®Ó M 
[image: image260.wmf]Î

 Z.
Câu: 2(2đ).    Cho 4a2+b2=5ab với 2a>b>0.

Tính giá trị của biểu thức: 
[image: image261.wmf]2
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Câu 3(4đ)

a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image262.wmf]1
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b. Chứng minh rằng với mọi số thực a,b,c ta có 
[image: image263.wmf]ca
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Câu: 4 (4đ)

a. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3+y3+z3-3xyz

b. Giải phương trình : x4+2x3-4x2-5x-6=0

Câu: 5 (5đ)    Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC.

1) Tứ giác BEDF là hình gì vì sao?

2) Gọi CH và CK lần lượt là đường cao của tam giác ACB và tam giác ACD.Chứng minh rằng.
a. Tam giác CHK và tam giác ABC đồng dạng .

b. AB.AH+AD.AK=AC2         
ĐÁP ÁN

Câu:  1(5đ)

 a) ĐK  
[image: image264.wmf]9
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             Rút gọn M =
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Biến đổi ta có kết quả:   = 
[image: image266.wmf](

)

(

)

3

2

2

-

-

-

-

x

x

x

x

                                                 0,5đ

                                  = 
[image: image267.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

3

1

2

3

2

1

-

+

=

-

-

-

+

x

x

x

x

x

x

                                          1đ
b)                    
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   c) M = 
[image: image269.wmf]3
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  Do M 
[image: image270.wmf]z
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nên 
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[image: image272.wmf]Þ



EMBED Equation.3[image: image273.wmf]3
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 nhận các giá trị: -4;-2;-1;1;2;4     0,5đ     
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EMBED Equation.3[image: image276.wmf]{
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Câu: 2 (2đ)

Phân tích được 4a2+b2=5ab  thành (a-b)(4a-b)=0                                           0,5đ

                           <=> a=b hoặc 4a=b                                                               0,5đ

Lập luận chỉ ra a=b (nhận)  4a=b (loại)                                                           0,5đ

Tính được   
[image: image277.wmf]3
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Câu: 3 (4đ)

a. Viết được 
[image: image278.wmf]2
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                             1,5đ

Lập luận     min A = 2 khi  x-2= 0 => x= 2                                                    0,5đ           

b. biến đổi 
[image: image279.wmf]ca

bc

ab

c

b

a

+

+

³

+

+

2

2

2

  

               <=> 2a2+2b2+2c2≥2ab+2bc+2ca                                                      0,5đ

              <=> a2-2ab+b2+b2-2bc +c2 +c2 -2ca+a2  ≥0                                       0,5đ

               <=> (a-b)2+(b-c)2+(c-a)2 ≥ 0                                                             0,5đ

Lập luận  => khẳng định                                                                                  0,5đ

Câu: 4 (4đ)

a. x3+y3+z3-3xyz

 = x3+3x2y+3xy2+y3+z3-3x2y-3xy2 -3xyz                                                  0,5đ

 = (x+y)3+z3 –3xyz(x+y+z)                                                                        0,5đ

 = (x+y+z)(x2+2xy+y2+z2-xz-yz)-3xy(x+y+z)                                           0,5đ

 =(x+y+z)(x2+y2+z2-xy-yz-zx)                                                                    0,5đ
b. Giải phương trình : x4+2x3-4x2-5x-6=0
         <=> x4-2x3+4x3-8x2+4x2-8x + 3x-6=0                                                     0,5đ                                  

         <=> x3(x-2)+4x2(x-2)+4x(x-2)+3(x-2)=0                                                0,5đ

         <=> (x-2)(x3+4x2+4x+3)=0                                                                      0,25đ
         <=> (x-2)(x3+3x2+x2+3x+x+3) =0                                                          0,25đ                                                

         <=> (x-2)[x2(x+3)+x(x+3)+(x+3)]=0                                                     0,25đ

         <=> (x-2)(x+3)(x2+x+1) =0                                                                    0,25đ    

 Câu: 5 (5đ)     

1. Chỉ ra Tam giác ABE = Tam giác CDF                                                        0,5đ

     =>BE=DF . BE//DF cùng vuông góc với AC                                               0,25đ

    => BEDF là hình bình hành                                                                            0,25đ

2.a.   Chỉ ra góc CBH = góc CDK                                                                     0,5đ

         => tam giác CHB đồng dạng với Tam giác CDK (g,g)                            0,25đ

         
[image: image280.wmf]CD

CK

CB

CH

=

Þ

                                                                                              0,25đ

          Chỉ ra CB//AD,CK vuông góc CB=> CK vuông góc CB                       0,25đ

          Chỉ ra góc ABC = góc HCK ( cùng bù với BAD)                                   0,25đ

          Chỉ ra 
[image: image281.wmf]CD

CK
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 hay 
[image: image282.wmf]AB

CK
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 vì AB=CD                                    0,25đ

         Chỉ ra tam giác CHK đồng dạng tam giác BCA (c-g-c)                           0,25đ

  b. chỉ ra tam giác AFD = tam giác CEB => AF=CE                                       0,5đ

     chỉ ra tam giác AFD đồng dạng với  tam giác AKC                                     0,25đ

    => AD.AK=AF.AC => AD.AK=CE.AC        (1)                                          0,5đ

  Chỉ ra tam giác ABE đồng dạng với  tam giác ACH                                      0,25đ

    => AB.AH=AE.AC                    (2)                                                               0,25đ

Công theo vế (1) và (2) ta được

            AD.AK+ AB.AH =CE.AC+ AE.AC =(CE+AE)AC=AC2                    0,25đ  

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa        
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM THÀNH
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề gồm 01 trang


Bài 1: (4,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức A = 
[image: image283.wmf]29321
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-+--


b) Cho x, y, z thoả mãn: xy + yz + xz = 1.

Hãy tính giá trị biểu thức: A = 
[image: image284.wmf]222222
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Bài 2: (3,0 điểm)

a) Cho hàm số : f(x) = (x3 + 12x – 31)2012
Tính f(a) tại a = 
[image: image285.wmf]33

16851685
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b) Tìm số tự nhiên n sao cho n2 + 17 là số chính phương?

Bài 3: (4,0 điểm)

Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image286.wmf]143

xx

-++=


b) 
[image: image287.wmf]2
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Bài 4: (3,0 điểm)

a) Tìm x; y thỏa mãn: 
[image: image288.wmf](
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xyyxxy
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b) Cho a; b; c là các số thuộc đoạn 
[image: image289.wmf][

]

1;2

-

 thỏa mãn: a2 + b2 + c2 = 6 hãy chứng minh rằng: 

a + b + c 
[image: image290.wmf]³

 0

Bài 5: (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn; các đường cao AK; BD; CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: 
[image: image291.wmf]222
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KBCBBAAC
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b) Giả sử: HK = 
[image: image292.wmf]1

3

AK. Chứng minh rằng: tanB.tanC = 3

c) Giả sử SABC = 120 cm2 và BÂC = 600. Hãy tính diện tích tam giác ADE?


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG VŨ

Tổ KHTN
	HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG HUYỆN KIM THÀNH

NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Toán 9

Thời gian: 120’


Câu 1: (4 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức A = 
[image: image293.wmf]29321
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ĐKXĐ: x 
[image: image294.wmf]¹

 4; x 
[image: image295.wmf]¹

 9

A = 
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b/ Cho x, y, z thoả mãn: xy + yz + xz = 1.

Hãy tính: A = 
[image: image298.wmf]222222
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Gợi ý: xy + yz + xz = 1 
[image: image299.wmf]Û

 1 + x2 =  xy + yz + xz + x2 = y(x + z) + x(x + z) = (x + z)(x + y)

Tương tự: 1 + y2 = …; 1 + z2 = …. 

Câu 2: (3 điểm)
a/ Cho hàm số : f(x) = (x3 + 12x – 31)2012
Tính f(a) tại a = 
[image: image300.wmf]33
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b/ Tìm số tự nhiên n sao cho n2 + 17 là số chính phương?

Giải

a/Từ  a=
[image: image301.wmf]33
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[image: image302.wmf](
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 nên a3 + 12a = 32

Vậy f(a) = 1

b/ Giả sử: n2 + 17 = k2 (k 
[image: image303.wmf]Î
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) và k > n
[image: image304.wmf]Þ

 (k – n)(k + n) = 17 
[image: image305.wmf]Û
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Vậy với n = 8 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 3: (4 điểm)
Giải các phương trình sau:

a/ 
[image: image307.wmf]143
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b/ 
[image: image308.wmf]2
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Giải

a/ ĐK: 
[image: image309.wmf]41
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Bình phương 2 vế: 
[image: image310.wmf]142(1)(4)9(1)(4)2
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[image: image311.wmf]2
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(thỏa mãn)

Vậy phương trình có 2 nghiệm: x = 0; x = -3

b/ 
[image: image312.wmf]2
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ĐKXĐ: x 
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[image: image315.wmf]Û
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 vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1 

Câu 4: (3 điểm)
a/ Tìm x; y thỏa mãn: 
[image: image317.wmf](
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b/ Cho a; b; c là các số thuộc đoạn 
[image: image318.wmf][
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 thỏa mãn: a2 + b2 + c2 = 6 hãy chứng minh rằng: a + b + c 
[image: image319.wmf]³

 0

Giải

a/ 
[image: image320.wmf](
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Xét VP = 
[image: image321.wmf].2.4.2.4
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theo BĐT cosi: 
[image: image322.wmf]4444
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 vậy VP 
[image: image323.wmf]£

 xy = VT

Dấu = xảy ra khi: 
[image: image324.wmf]42
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b/ Do a; b; c thuộc đoạn 
[image: image325.wmf][
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 nên a + 1 
[image: image326.wmf]³

 0; a – 2 
[image: image327.wmf]£

 0 nên (a + 1)(a – 2) 
[image: image328.wmf]£
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Hay: a2 – a – 2 
[image: image329.wmf]£

 0 
[image: image330.wmf]Þ

 a2 
[image: image331.wmf]£
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Tương tự: b2 
[image: image332.wmf]£

 b + 2; c2 
[image: image333.wmf]£

 c + 2

Ta có: a2 + b2 + c2 
[image: image334.wmf]£

 a + b + c + 6 theo đầu bài: a2 + b2 + c2 = 6  nên: a + b + c 
[image: image335.wmf]³
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Câu 5: (6 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn; các đường cao AK; BD; CE cắt nhau tại H.

a/ Chứng minh: 
[image: image336.wmf]222
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b/ Giả sử: HK = 
[image: image337.wmf]1

3

AK. Chứng minh rằng: tanB.tanC = 3

c/ Giả sử SABC = 120 cm2 và BÂC = 600. Hãy tính diện tích tam giác ADE?

Giải

	a/ Sử dụng định lý pytago:
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b/ Ta có: tanB = 
[image: image340.wmf]AK
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; tanC = 
[image: image341.wmf]AK
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Nên: tanBtanC = 
[image: image342.wmf]2
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Mặt khác ta có: 
[image: image344.wmf]µ
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 mà: tanHKC = 
[image: image345.wmf]KC
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Nên tanB = 
[image: image346.wmf]KC
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 tương tự tanC = 
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Theo gt: HK = 
[image: image350.wmf]1
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[image: image351.wmf]tan.tan3
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c/ Ta chứng minh được: 
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Mà BÂC = 600 nên 
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Câu I (4đ)

Cho biểu thức P = 
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1) Rút gọn P

2) Tính giá trị của P khi x = 
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Câu II (4đ)

Trong cùng một hệ toạ độ, cho đường thẳng d: y = x – 2 và parabol (P): y = - x2. Gọi A và B là giao điểm của d và (P).

1) Tính độ dài AB.

2) Tìm m để đường thẳng d’: y =- x = m cắt (P) tại hai điểm C và D sao cho 

CD = AB.

Câu III (4đ)

1) Giải hệ phương trình 
[image: image359.wmf]ï
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2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình   2x6 + y2 –2 x3y = 320

Câu IV (6đ)

Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC. Gọi M là trung điểm của BC; H là trực tâm; AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC. Kí hiệu (C1) và (C2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF và DKE, với K là giao điểm của EF và BC. Chứng minh rằng: 

1) ME là tiếp tuyến chung của (C1) và (C2).

2) KH 
[image: image360.wmf]^

AM.

Câu V (2đ) 
Với 
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Câu 1:ĐK 
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b) 
[image: image367.wmf]22
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=> x=
[image: image368.wmf]12(21)2
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 vì x>1

Vậy P=0

Câu II:

1) Hoành  độ giao điểm là nghiệm phương trình

x2+x-2=0

=> x=1 hoặc x=2

Vậy A(1,-1) và B(-2;-4) hoặc A(-2;-4) vàB(1;-1)

2)Để (d’) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thì phương trình x2-x+m=0 (1)

có hai nghiệm phân biệt <=> 
[image: image369.wmf]0

D>

<=> 
[image: image370.wmf]1
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Ta có khoảng cách AB2 =18

để CD = AB <=> (x1-x2)2+(y1-y2)2=18

<=>(x1-x2)2=9

<=>(x1+x2)2-4x1x2=9

<=>1-4m-9=0=> m=-2(TM)

Vậy C(-1,-3) và D(2;0) hoặc D(-1;-3) hoặc C(2;0

Câu III

1,ĐK x
[image: image371.wmf]¹

0, y
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Đặt x=ky ( k
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Nếu k=-1 thì hệ phương trình (1) vô nghiệm nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm

Nếu k
[image: image376.wmf]¹

 -1

từ (1) => 
[image: image377.wmf]2
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=> k=2 hoặc k = -2

Nếu k=2 => 
[image: image378.wmf]21
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Nếu k = -2 => (x;y)=(-2;1)

2, Từ 2x6 + y2 – x3y = 320 <=>(x3-y)2 +(x3)2=320

=> (x3)2 
[image: image379.wmf]£
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mà x nguyên nên 
[image: image380.wmf]2
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Nếu x=1 hoặc x=-1 thì y không nguyên (loại)

Nếu x=2=> y=-2 hoặc y=6

Nếu x=-2 => y=-6 hoặc y=2

Vậy phương trình đã cho có 4 cặp nghiệm (x;y) là(2;-2);(2;6);(-2;-6);(-2;2)

Câu IV: 1) Ta có 
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 (2) ( cùng phụ với góc ACD)
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 (3)( do đương trung tuyến ứng với cạng huyền)

Từ (1), (2) và (3) ta có 
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=> ME là tiếp tuyến đường tròn tâm (C1)

[image: image386.emf]B
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2, gọi giao điểm AM với KH là N trước tiên chứng minh 5 điểm A,E,H,N,F cùng thuộc một đường tròn

Ta thấy 
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[image: image388.wmf]nghĩa là C,M,N, F cùng thuộc một đường tròn 

chứng minh A,E,N, B nội tiếp

do đó 
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Câu V:: do vai trò x,y,z như nhau nên 
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Nếu x= 0 => 
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Ta có VT 
[image: image393.wmf]³

0 mà VP < 0 nên trong trường hợp này không có nghiệm

Nếu x khác 0 mà 
[image: image394.wmf]01

xyz

££££



[image: image395.wmf](

)

(

)

0

1

1

£

-

-

Û

x

z


<=> 
[image: image396.wmf]z

x

zx

+

³

+

1

>0

                   
[image: image397.wmf]0

1

0

1

£

-

+

-

Û

£

-

-

+

Û

z

zx

x

zx

z

x


                      đúng với mọi 
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                   Dấu “=” xảy ra khi: x=z=1.

+ Ta có: 
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+ Tương tự:      
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+ Mặt khác, vì: 
[image: image405.wmf]3

1

;

;

0

£

+

+

Þ

£

£

z

y

x

z

y

x
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   Dấu “=” xảy ra khi : x=y=z=1.    (2)

+ Từ (1) và (2) 
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    Khí đó x=y=z=1.

* Vậy phương trình có nghiệm duy nhất: 
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